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QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chỉ cục

Chăn nuôi và Thú y vùng miền Bắc trực thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp
và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-BNNMT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi và Thú у:

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuối và Thú y và Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Chỉ cục Chăn nuôi và Thú y vùng miền Bắc là tổ chức hành chính trực

thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y trên cơ sở hợp nhất Chỉ cục Chăn nuôi và Thú y

vùng I và Chỉ cục Chăn nuôi và Thú y vùng II.

2. Chỉ cục Chăn nuôi và Thú y vùng miền Bắc thực hiện chức năng tham

mưu, giúp Cục trưởng quản lý nhà nước về chăn nuôi và thủ y; tổ chức triển khai

các nhiệm vụ của Cục về giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi; thức ăn chăn
nuôi; điều kiện cơ sở chăn nuôi; xử lý chất thải chăn nuôi; chăn nuôi động vật

khác; thị trường sản phẩm chăn nuôi; phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh
động vật trên cạn và động vật thủy sản; kiểm dịch động vật, sản phầm động vật;

kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm
tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; an toàn thực phẩm trong chăn nuôi và thú y

theo quy định của pháp luật, trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ,

Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng,
Thái Nguyên và Tuyên Quang.

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng miền Bắc có tư cách pháp nhân, có

con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hải Phòng.



2

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình,
đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, quy trình, định
mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế, chính sách về chăn nuôi, thú y, an toàn thực phẩm

theo phân công của Cục trưởng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc
thực hiện theo quy định.

2. Về hoạt động chăn nuôi

a) Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chiến

lược phát triển chăn nuôi theo phân công của Cục trưởng và quy định pháp luật;

b) Tham gia chỉ đạo thực hiện về cơ cấu vật nuôi; kỹ thuật chăn nuôi; tổng
kết, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất chăn nuôi hằng năm.

3. Về giống vật nuôi và sản phẩm giống vật nuôi

a) Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác quản
lý giống vật nuối, sản phẩm giống vật nuôi theo phân công của Cục trưởng và quy

định pháp luật;

b) Tổ chức giám sát, thống kê đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, cơ sở ấp nở trứng gia cầm theo phân

công của Cục trưởng và quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục và cơ quan quản lý chuyên ngành
chăn nuôi và thú y cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng giống,
sản phẩm giống vật nuôi theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia thực hiện kiểm tra, giám sát điều kiện cơ sở khảo nghiệm, kiểm

định dòng, giống vật nuôi theo quy định của pháp luật.

4. Về thức ăn chăn nuôi

a) Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác quản
lý thức ăn chăn nuôi theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật;

b) Tổ chức giám sát, thống kê đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức

ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục và cơ quan quản lý chuyên ngành
chăn nuôi và thú y cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng thức

ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát điều kiện cơ sở sản

xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở khảo nghiệm, tổ chức đánh giá sự phù hợp thức

ăn chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

5. Về điều kiện cơ sở chăn nuôi, bảo vệ môi trường và xử lý chất thải trong

chăn nuôi

a) Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác quản
lý điều kiện cơ sở chăn nuôi, bảo vệ môi trường và xử lý chất thải trong chăn nuôi

theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật;
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b) Tổ chức giám sát, thống kê đối với các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất,
kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục và cơ quan quản lý chuyên ngành
chăn nuôi và thú y cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng sản
phầm xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật;

d) Tham gia thực hiện kiểm tra, đánh giá, giám sát điều kiện cơ sở sản xuất
sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, cơ sở khảo nghiệm, tổ chức đánh giá sự phù

hợp sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các cơ quan quản lý môi trường liên quan đánh giá chất
lượng môi trường, đề xuất những giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với

biến đổi khí hậu trong sản xuất chăn nuôi theo phân công của Cục trưởng và quy

định của pháp luật.

6. Về chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân đạo với vật nuôi

a) Tham gia chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định của pháp luật,

quy trình chăn nuôi động vật khác, đối xử nhân đạo với vật nuôi, cấp mã số quản
lý đối với cơ sở chăn nuối động vật khác được phép chăn nuôi theo quy định của

pháp luật;

b) Tham gia quản lý nhà nước về chăn nuôi động vật khác và đối xử nhân

đạo với vật nuôi theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật.

7. Về phòng, chống dịch bệnh động vật

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh
động vật;

b) Tổ chức giám sát, cảnh báo, dự báo, điều tra dịch bệnh; xây dựng cơ sở dữ

liệu và lập bản đồ dịch tễ; phân tích nguy cơ, đề xuất các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh động vật theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y và cơ quan

quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn,
tổ chức lấy mẫu để chần đoán, định hướng xét nghiệm, xác định nguyên nhân, tác

nhân gây bệnh động vật và tổ chức việc phòng, chống dịch bệnh động vật;

d) Thực hiện giám sát định kỳ các bệnh động vật tại các cơ sở chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc xây dựng, duy trì vùng, cơ

sở an toàn dịch bệnh động vật theo phân công của Cục trưởng và quy định của

pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương báo cáo tình hình dịch bệnh động

vật theo quy định của pháp luật.

8. Về kiểm dịch động vật (không bao gồm thực hiện kiểm dịch động vật
thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm)
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a) Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu,
tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh

lãnh thổ Việt Nam, triệu hồi hoặc bị trả về và động vật, sản phẩm động vật xuất
khẩu, nhập khẩu mang theo người theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, giám sát việc xử lý các chất thải, phương tiện vận chuyển,
dụng cụ chứa đựng động vật, sản phẩm động vật theo quy định của pháp luật;

c) Theo dõi, phát hiện, giám sát tình hình dịch bệnh động vật xuất khẩu,
nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan,
quá cảnh lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi được phân công theo quy định của

pháp luật;

d) Hướng dẫn, giám sát, theo dõi cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm

động vật xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công của Cục trưởng và quy định của

pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ quan quản lý chuyên ngành chặn nuôi

và thú y cấp tỉnh được Cục Chăn nuôi và Thú y ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch
và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm

xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam,
triệu hồi hoặc bị trả về đối với động vật, sản phẩm động vật theo quy định của

pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Về kiểm soát giết mổ động vật

a) Thực hiện kiểm soát giết mổ động vật tại các cơ sở giết mổ động vật xuất
khẩu theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện

vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phương tiện, nhà xưởng, dụng cụ bảo quản, chứa

đựng, bao gói, xử lý động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh

thú y và xử lý chất thải tại các cơ sở giết mổ động vật xuất khẩu theo quy định
của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát giết mổ
động vật tại các địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Về kiểm tra vệ sinh thú y

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát yêu cầu vệ sinh thú y đối với nơi cách ly

kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công của

Cục trưởng và theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát yêu cầu vệ sinh thú y đối với các cơ sở

giết mổ động vật, bảo quản, gia công, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật xuất
khẩu, nhập khẩu và các đối tượng khác thuộc diện phải kiểm tra vệ sinh thú y theo

phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật;
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c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định vệ sinh thú y

và các biện pháp xử lý động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ
sinh thú y theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm tra vệ sinh thú y tại các địa phương

theo quy định của pháp luật.

11. Về quản lý thuốc thú y (không bao gồm chế phẩm sinh học xử lý cải

tạo môi trường dùng trong nuôi trổng thủy sản)

a) Thực hiện kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm thuốc thú y; giám sát

hoạt động khảo nghiệm thuốc thú y theo phân công của Cục trưởng và quy định

của pháp luật;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thuốc thú y trong phòng bệnh, chữa
bệnh, chống dịch bệnh động vật; phòng chống kháng thuốc trong chăn nuôi, nuôi

trống thuỷ sản theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các loại vắc xin,

hóa chất sát trùng được cấp có thẩm quyền xuất cấp hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc

gia để phòng, chống dịch bệnh động vật theo phân công của Cục trưởng và quy

định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý thuốc thú y theo quy định
của pháp luật.

12. Thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động

vật xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam theo phân công của Cục trưởng và quy

định của pháp luật. Thực hiện giám sát, phân tích nguy cơ; truy xuất, cảnh báo,
phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục và xử lý vi phạm, sự cố về an toàn thực phẩm
tại vùng quản lý theo phân công của Cục trưởng và quy định của pháp luật.

13. Cấp và thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận về lĩnh vực chăn nuôi và thú

y, thông báo kết quả xác nhận an toàn thực phẩm nhập khẩu và văn bản kết luận

về điều kiện vệ sinh thú y thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

14. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, cơ

quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y cấp tỉnh và các cơ quan liên quan

tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác về

chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật.

15. Thông tỉn, tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật về chăn

nuôi và thú y, an toàn thực phẩm theo quy định.

16. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, người

lao động thuộc Chỉ cục theo quy định của pháp luật và phân công của Cục trưởng.

17. Quản lý tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao, tổ chức quản lý
việc thu, sử dụng phí, lệ phí thuộc phạm vi quản lý của Chỉ cục theo quy định của
pháp luật.

18. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y giao.






